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Sơn La, ngày 18 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

hồ chứa thủy điện Nậm Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và

xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 
Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; 
Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi; Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 372/TTr-STNMT ngày 15 tháng 5 năm 2018, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với những nội dung sau:
1. Tên công trình
Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
2. Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao.
3. Chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa
Xây dựng mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn phục vụ quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ chứa với các chức năng sau:

- Xác định rõ ranh giới hành lang bảo vệ hồ chứa; giúp cho công tác quản lý đất lòng hồ được ổn định lâu dài; chống lấn chiếm, xây dựng các công trình, nhà ở, đổ đất đá, cát sỏi, chất rắn vào phạm vi hồ chứa;
- Bảo vệ sự ổn định của bờ; chống biến dạng địa hình, làm mất cảnh quan môi trường hồ chứa, huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các công trình liên quan của hồ chứa, làm tổn hại đến nguồn nước, đảm bảo an toàn và tính bền vững của hồ chứa;
- Phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ chứa thuỷ điện Nậm Giôn. Khai thác, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả, không chia cắt theo địa giới hành chính;
- Bảo đảm an toàn hồ chứa, không ảnh hưởng đến các mục tiêu, nhiệm vụ của hồ chứa đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Đáp ứng yêu cầu về phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra trên lưu vực hồ chứa;
- Quy hoạch, xây dựng các công trình, thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ trong hành lang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ phải không gây thay đổi lớn đến chế độ dòng chảy, phù hợp với sức chịu tải, khả năng tự làm sạch của hồ chứa và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Quy mô xây dựng
Xây dựng các mốc giới ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn như sau: 

Hồ chứa thủy điện Nậm Giôn có dung tích là 1,373 x 106 m3 thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ: “Đối với các loại hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác (có dung tích nhỏ hơn 10.106 m3), phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập đến đường biên có cao trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ”. Cụ thể:

- Đường biên phía trên: Là đường có cao trình bằng cao trình đỉnh đập.

- Đường biên dưới: Là đường có cao trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ.
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao (Công ty) đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và cắm mốc đường biên giải phóng mặt bằng lòng hồ đến cao trình + 392.00 m (bằng cao trình đỉnh đập) nên phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa công trình thủy điện Nậm Giôn sẽ chỉ còn 01 đường viền và cắm mốc ứng với cao trình 392.00 m. Tuy nhiên, theo Biên bản điều tra hiện trạng kèm theo hồ sơ, đến nay các mốc giải phóng mặt bằng đã bị mất nên phải cắm mới toàn bộ.
Chiều dài đường biên (biên giải phóng mặt bằng ứng với cao trình +392.00 m): 8,56 km. Tổng số mốc cần cắm: 36.
5. Địa điểm
Trên địa bàn các xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
6. Các giải pháp kỹ thuật cắm mốc


Do hệ thống mốc đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 xây dựng trong giai đoạn trước hầu hết đã bị ngập trong lòng hồ chứa nên sử dụng 03 điểm lưới đường chuyền hạng IV của giai đoạn trước có số hiệu GPS-01, GPS-02, GPS-06 làm cơ sở cho việc phát triển lưới đường chuyền cấp 1, lưới đường chuyền cấp 2.

Lưới đường chuyền cấp 1 được thành lập gồm 04 điểm có ký hiệu DCI-1, DCI-2, DCI-3, DCI-4.

Từ các điểm đường chuyền hạng IV và lưới đường chuyền cấp 1 đã được xây dựng để làm cơ sở cho việc tăng dày các điểm lưới đường chuyền cấp 2. Lưới đường chuyền cấp 2 được thành lập gồm 11 điểm có ký hiệu DCII-1, DCII-2,… đến DCII-11.

Trên cơ sở các điểm mốc độ cao hạng IV đã được dẫn về các mốc trên khu vực khảo sát, lưới thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn vào các điểm mốc của lưới đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2.
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Lưới đường chuyền cấp 1
	Điểm
	04

	2
	Lưới đường chuyền cấp 2
	Điểm
	11

	3
	Lưới thủy chuẩn kỹ thuật
	km
	08


7. Các thông số chủ yếu của mốc giới

- Tổng số mốc giới là: 36 mốc ứng với cao trình đỉnh đập +392.00.
- Tọa độ vị trí và độ cao các mốc giới (tại Phụ lục kèm theo).

- Khoảng cách giữa các mốc:

+ Trong phạm vi khu dân cư: Khoảng cách giữa 2 mốc liền kề không quá 300 m.
+ Trong phạm vi các khu vực có các công sở, cơ quan, trường học thực hiện như đối với khu dân cư.
+ Khu vực đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm: Khoảng cách giữa 2 mốc liền kề từ 400 - 600m.
+ Các khu vực đất rừng: Khoảng cách giữa 2 mốc liền kề từ 1500 - 2000 m.
+ Các khu vực núi đá: Căn cứ vào địa hình thực tế để bố trí cho phù hợp đảm bảo điều kiện tổ chức thi công.
8. Hiện trạng khu vực hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn 
Công tác di dời, bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ thủy điện Nậm Giôn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình chuẩn bị thi công xây dựng công trình. 

Hiện tại, trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa được giới hạn bởi đường biên bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ đồng thời là cao trình đỉnh đập (+392.00m) không có các hộ gia đình sinh sống, không có các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất. 
Có 08 hộ dân bản Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đang có các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn. Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Công ty đã phối hợp với các hộ dân bản Pá Ngà và đại diện chính quyền xã Mường Giôn tổ chức kiểm tra thực địa, xác nhận: Toàn bộ diện tích đất nằm dưới cao trình 392.00 m đã được Công ty bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn dự án đầu tư, hiện nay khu vực này do Công ty quản lý. Công ty nhất trí cho các hộ dân được phép canh tác một số diện tích ruộng 01 vụ, trường hợp mùa lũ có xảy ra ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất thì Công ty không có trách nhiệm đền bù thiệt hại. Đại diện chính quyền xã Mường Giôn và 08 hộ dân bản Pá Ngà đã nhất trí ký tên, điểm chỉ.

9. Các yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa
Sau khi Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn được phê duyệt, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao sẽ tiến hành cắm mốc và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

 - Các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ):
+ Các hành vi gây đe dọa, làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước; gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa.
+ Lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế biến có nước thải nguy hại.
- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu (được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ) như sau:
+ Không được gây sạt, lở bờ suối hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của suối.
+ Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước sau đây (được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ):

+ Xây dựng kho bãi, bến, cảng, cầu, đường giao thông, các công trình ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác.
+ San, lấp, kè bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, trừ trường hợp xây dựng công trình cấp bách phục vụ phòng, chống, khắc phục thiên tai.
+ Khoan, đào phục vụ hoạt động điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình.

+ Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng.
10. Quản lý, khai thác hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn
- Đối với Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao: 

+ Bàn giao các mốc giới cho UBND cấp xã nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ.

+ Trường hợp hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa, vùng lòng hồ bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

- Đối với UBND các huyện Quỳnh Nhai, Mường La; UBND các xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai; xã Nậm Giôn, huyện Mường La nơi có hồ chứa:

+ Phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt.
+ Có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc sử dụng, khai thác tài nguyên và môi trường hồ chứa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.
11. Kinh phí thực hiện
Do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao đảm bảo.
12. Thời gian thực hiện
Hoàn thành việc cắm mốc, bàn giao mốc cho chính quyền địa phương và hồ sơ hoàn công cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2018.
13. Công tác bàn giao sản phẩm

a) Bàn giao thực địa:

- Thành phần: Đại diện đơn vị cắm mốc, chủ đập (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao), chính quyền địa phương (huyện, xã, bản).
- Giao, nhận các mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa tại thực địa; ký kết văn bản giao, nhận, chụp ảnh mốc tại hiện trường.

b) Sản phẩm giao nộp: Sở Tài nguyên và Môi trường (01 bộ), UBND huyện Mường La (01 bộ), UBND huyện Quỳnh Nhai (01 bộ), UBND xã Mường Giôn (01 bộ), UBND xã Nậm Giôn (01 bộ), chủ đập: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao (01 bộ). Cụ thể:

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công tác cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Nậm Giôn bao gồm các nội dung:

+ Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa.
+ Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.
+ Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa.
+ Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
+ Khối lượng thực hiện.
+ Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát.
+ Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát.
+ Kết luận và kiến nghị.
+ Các phụ lục kèm theo.

- Sản phẩm xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao gồm:

+ Lưới khống chế tọa độ đường chuyền cấp 1, cấp 2 phạm vi lòng hồ gồm: Sơ đồ hoàn công lưới, Biên bản bàn giao mốc, ghi chú điểm, thành quả tính toán bình sai. 

+ Lưới độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật phạm vi lòng hồ gồm: Sơ đồ hoàn công lưới, Biên bản bàn giao mốc, thành quả tính toán bình sai.

- Bản đồ và bảng ghi chú độ cao, tọa độ các mốc hành lang bảo vệ hồ chứa và các mốc đường chuyền theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1040 múi chiếu 30.
- Biên bản bàn giao mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Nậm Giôn (giữa chủ đầu tư và UBND các xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La).

- Tập ảnh chụp hoàn công tất cả các mốc.

- Đĩa CD ghi toàn bộ tài liệu trên.
Điều 2. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Quỳnh Nhai, Mường La và UBND các xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai; xã Nậm Giôn, huyện Mường La tổ chức thực hiện Phương án theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện Quỳnh Nhai, Mường La; Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, xã Nậm Giôn, huyện Mường La; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Thao; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 4; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Đức Hải


PHỤ LỤC
BẢNG TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO THIẾT KẾ MỐC HÀNH LANG 
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN NẬM GIÔN
(Kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND  
ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tọa độ VN2000
 KTT 104o00'  múi chiếu 3o
	Cao độ
	Tên mốc
	Ghi chú

	
	X
	Y
	Z
	
	

	1
	2397673.1518
	475484.8755
	392.00
	HL-01
	Cắm mới

	2
	2397928.8587
	475286.3749
	392.00
	HL-02
	,,

	3
	2398008.0453
	475068.4617
	392.00
	HL-03
	,,

	4
	2398206.8484
	474958.6254
	392.00
	HL-04
	,,

	5
	2398297.2929
	474821.7908
	392.00
	HL-05
	,,

	6
	2398451.1963
	474645.2486
	392.00
	HL-06
	,,

	7
	2398578.2948
	474583.1765
	392.00
	HL-07
	,,

	8
	2398568.0581
	474428.5676
	392.00
	HL-08
	,,

	9
	2398679.8318
	474369.6843
	392.00
	HL-09
	,,

	10
	2398782.6661
	474547.7002
	392.00
	HL-10
	,,

	11
	2399051.4967
	474516.5963
	392.00
	HL-11
	,,

	12
	2399345.4858
	474597.2065
	392.00
	HL-12
	,,

	13
	2399549.5772
	474432.5790
	392.00
	HL-13
	,,

	14
	2399707.3459
	474586.4047
	392.00
	HL-14
	,,

	15
	2399852.0546
	474551.2763
	392.00
	HL-15
	,,

	16
	2399747.0223
	474390.0070
	392.00
	HL-16
	,,

	17
	2399826.4830
	474278.5973
	392.00
	HL-17
	,,

	18
	2400135.0579
	474288.7427
	392.00
	HL-18
	,,

	19
	2400161.3340
	474106.5634
	392.00
	HL-19
	,,

	20
	2400133.7365
	474214.6763
	392.00
	HL-20
	,,

	21
	2399964.4684
	474308.7250
	392.00
	HL-21
	,,

	22
	2399748.3894
	474262.1072
	392.00
	HL-22
	,,

	23
	2399773.6885
	474522.8344
	392.00
	HL-23
	,,

	24
	2399510.4392
	474371.1639
	392.00
	HL-24
	,,

	25
	2399392.0855
	474539.7265
	392.00
	HL-25
	,,

	26
	2399055.8174
	474460.5875
	392.00
	HL-26
	,,

	27
	2398851.2953
	474506.3190
	392.00
	HL-27
	,,

	28
	2398722.7082
	474296.7921
	392.00
	HL-28
	,,

	29
	2398512.5648
	474331.5710
	392.00
	HL-29
	,,

	30
	2398480.1988
	575433.0190
	392.00
	HL-30
	,,

	31
	2398308.6936
	474522.6459
	392.00
	HL-31
	,,

	32
	2398271.3099
	474742.6938
	392.00
	HL-32
	,,

	33
	2397953.4640
	474925.0229
	392.00
	HL-33
	,,

	34
	2397824.3395
	475274.3698
	392.00
	HL-34
	,,

	35
	2397605.3411
	475367.7063
	392.00
	HL-35
	,,

	36
	2397647.7408
	475453.4267
	392.00
	HL-36
	,,
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